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Phiếu BÀI TẬP CUỐI TUẦN LỚP 2: Tuần 35

Ôn Tập cuối năm

Họ và tên: ..............................................................................................................

Lớp 
: ...................................................................................................................

1. Khoanh tròn vào chữ (A, B, C) đặt trước kết quả đúng:
a) 4 x 7 + 23 =?
A. 34
B. 51
C. 44
b) Tìm y, biết y × 2 = 18
A. 9
B. 16
C. 20

2. 

Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô [   ]
a) Các số 394; 380; 372 đã xếp theo thứ tự giảm dần. [   ]
b) Số liền sau của 999 là 998.                                        [   ]
c) Số lớn nhất có ba chữ số là 100.                               [   ]
d) 700 đồng + 200 đồng = 800 đồng
3. Đặt tính rồi tính:
46 + 39                                            
432 + 527
90 – 47
862 – 420

4.  Một cửa hàng bán vải, buổi sáng bán được 145 m vải. Buổi chiều bán được nhiều hơn số vải đã bán ở buổi sáng là 23 m vải. Hỏi buổi chiều cửa hàng đó đã bán được bao nhiêu mét vải?

Môn Tiếng Việt

1. Đọc thầm và làm bài tập ( 4 điểm )
                                             Tình thương của Bác     
     Đêm giao thừa năm ấy,Bác Hồ đến thăm một gia đình lao động nghèo ở Hà Nội. Anh cán bộ đến trước nói với chị Chín:
– Chị ở nhà, có khách đến thăm Tết đấy!
     Lát sau, Bác bước vào nhà. Chị Chín sửng sốt nhìn Bác. Mấy cháu nhỏ kêu lên “ Bác Hồ, Bác Hồ! ”, rồi chạy lại quanh Bác.
     Lúc này chị Chín mới chợt tỉnh, vội chạy lại ôm choàng lấy Bác, khóc nức nở.
     Chờ cho chị bớt xúc động, Người an ủi:
– Năm mới sắp đến, Bác đến thăm nhà, sao thím lại khóc?
     Tuy cố nén nhưng chị Chín vẫn thổn thức, nói:
– Có bao giờ..có bao giờ Chủ tịch nước lại tới thăm nhà chúng con. Được thấy Bác đến nhà, con cảm động quá!
     Bác trìu mến nhìn chị Chín và các cháu rồi nói:
– Bác không thăm những người như mẹ con thím thì còn thăm ai?
(Theo Phạm Thị Sửu – Lê Minh Hà)
Khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng
1. Lúc Bác mới bước vào nhà, thái độ của chị Chín thế nào?
a- Sửng sốt
b- Chợt tỉnh
c- Xúc động
2.Vì sao khi được gặp Bác, chị Chín lại khóc nức nở?
a- Vì chị thấy nhà mình còn nghèo khổ quá
b- Vì chị quá xúc động khi Bác đến thăm nhà
c- Vì chị thấy Bác Hồ thương mẹ con chị quá
3. Câu “Bác không thăm những người như mẹ con thím thì còn thăm ai?” ý nói gì?
a- Bác luôn quan tâm đến những người phụ nữ nghèo
b- Bác luôn quan tâm đến các cháu thiếu nhi nghèo
c- Bác luôn quan tâm đến những gia đình lao động nghèo
4. Viết một đoạn văn ngắn (khoảng 5 câu) kể một việc tốt của em (hoặc bạn em) đã làm ở trường hoặc nơi e ở, theo gợi ý dưới đây:
a) Việc tốt của em (hoặc bạn em) là việc gì? Việc đó diễn ra lúc nào?
b) Em (hoặc bạn em) đã làm việc tốt ấy ra sao? (Kể rõ hành động, việc làm cụ thể để làm rõ việc tốt)
c) Kết quả (hoặc ý nghĩa) của việc tốt đó là gì?

